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PHỤ LỤC VI
 Kết quả công tác Chính sách (từ năm 2002 đến tháng 6/2024)
 (Kèm theo Đề cương báo cáo tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TW)
-----
	CÁC NHIỆM KỲ

	Kết quả công tác chính sách
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(2002-2007)
	Nhiệm kỳ IV
(2007-2012)
	Nhiệm kỳ V
(2012-2017)
	Nhiệm kỳ VI
(2017-2022)
	Nhiệm kỳ VII
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	I. PHỐI HỢP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA KHÁNG CHIẾN THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
	
	
	
	
	

	1. Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, CNVQP tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên, giải ngũ, thôi việc từ 31/12/1960 trở về trước. 
	- ----- đối tượng;
- Số tiền -----

	- ---- đối tượng;
- Số tiền ---------

	- ---- đối tượng;
- Số tiền ---------

	- ---- đối tượng;
- Số tiền ---------

	- ---- đối tượng;
- Số tiền ---------


	2. Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg   08/11/2005 và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước. 
	- ---- đối tượng;
- Số tiền ---------

	- ---- đối tượng;
- Số tiền ---------

	- ---- đối tượng;
- Số tiền ---------

	- ---- đối tượng;
- Số tiền ---------

	- ---- đối tượng;
- Số tiền ---------


	3. Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg 27/10/2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.
	- ---- đối tượng;
- Số tiền ---------

	- ----- đối tượng;
- Số tiền -----

	- ---- đối tượng;
- Số tiền ---------

	- ---- đối tượng;
- Số tiền ---------

	- ---- đối tượng;
- Số tiền ---------


	4. Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 
	- ---- đối tượng;
- Số tiền ---------

	- ---- đối tượng;
- Số tiền ---------

	- ---- đối tượng;
- Số tiền ---------

	- ---- đối tượng;
- Số tiền ---------

	- ---- đối tượng;
- Số tiền ---------


	5. Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. 
	- ---- đối tượng;
- Số tiền ---------

	- ---- đối tượng;
- Số tiền ---------

	- ----- đối tượng;
- Số tiền -----

	- ---- đối tượng;
- Số tiền ---------

	- ---- đối tượng;
- Số tiền ---------


	Tổng cộng
	- ----- đối tượng;
- Số tiền -----

	- ----- đối tượng;
- Số tiền -----

	- ----- đối tượng;
- Số tiền -----

	- ---- đối tượng;
- Số tiền ---------

	- ---- đối tượng;
- Số tiền ---------


	II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI
	
	
	
	
	

	1. Vận động thu, nộp ủng hộ các loại Quỹ, gồm:
	
	
	
	
	

	- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa: 
	Số tiền ----
	Số tiền ----
	Số tiền ----
	Số tiền ----
	

	- Quỹ Vì người nghèo:
	
	
	
	
	

	- Ủng hộ Quỹ Vì Trường Sa:
	
	
	
	
	

	- Quỹ “Nghĩa tình 27/7”	 
	
	
	
	
	

	- Quỹ học bổng, khuyến học 
	
	
	
	
	

	- Quỹ Nghĩa tình CCB Việt Nam
	
	
	
	
	

	- Hỗ trợ xây dựng tranh gốm sứ trên đảo Trường Sa
	
	
	
	
	

	- Tập đoàn DKQG Việt Nam hỗ trợ nhân kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam
	
	
	
	
	

	- Ủng hộ đồng bào miền Trung thiệt hại do bão luật năm 2020
	
	
	
	
	

	- Ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021         
	
	
	
	
	

	- Gia đình CCB Lê Văn Kiểm ủng hộ Chương trình “Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào và hội viên CCB vượt qua đại dịch Covid-19”
	
	
	
	
	

	* Tổng cộng (1)
	Số tiền ----
	Số tiền ----
	Số tiền ----
	Số tiền ----
	

	2. Thực hiện các hoạt động tình nghĩa, gồm:
	
	
	
	
	

	- Xây tặng Nhà tình nghĩa và nhà Nghĩa tình đồng đội
	- -------- căn nhà
- Số tiền ---------
	- -------- căn nhà
- Số tiền ---------
	- -------- căn nhà
- Số tiền ---------
	- -------- căn nhà
- Số tiền ---------
	

	- Thăm, tặng quà người có công với cách mạng và đối tượng chính sách 
	- ------- suất
- Số tiền ------
	- ------- suất
- Số tiền ------
	- ------- suất
- Số tiền ------
	- ------- suất
- Số tiền ------
	

	- Hỗ trợ gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau nằm viện
	- ------- suất
- Số tiền ------
	- ------- suất
- Số tiền ------
	- ------- suất
- Số tiền ------
	- ------- suất
- Số tiền ------
	

	- Hỗ trợ các gia đình liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ năm 2020
	
	
	
	- ----gia đình 
- Số tiền ------
	

	- Hỗ trợ hội viên từ trần và bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
	
	
	
	- ----- hội viên 
- Số tiền ------
	

	- Tham gia tu sửa, tôn tạo công trình ghi công liệt sĩ 
	Số tiền ------
	Số tiền ------
	Số tiền ------
	Số tiền ------
	

	Tổng cộng (2)
	Số tiền ------
	Số tiền ------
	Số tiền ------
	Số tiền ------
	

	3. Tặng học bổng, khuyến học cho con hội viên CCB và cựu quân nhân vượt khó, học giỏi
	
	- ------ suất
- Số tiền -----
	- ------ suất
- Số tiền -----
	- ------ suất
- Số tiền -----
	

	4. Phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
	
	
	
	
	

	- Lập và bàn giao phiếu giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh
	------ phiếu
	------- phiếu
	-------- phiếu
	-------- phiếu
	-------- phiếu 

	- Cung cấp phiếu có thông tin nơi chôn cất liệt sĩ (ngoài nghĩa trang):
	------ phiếu
	------ phiếu
	-------- phiếu
	-------- phiếu
	-------- phiếu

	- CCB tham gia dẫn đường cho các đội quy tập mộ liệt sĩ
	------ lượt người
	------ lượt người
	------ lượt người
	------ lượt người
	-----lượt người

	[bookmark: _GoBack]- Phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (ngoài nghĩa trang):
	------- hài cốt
	------- hài cốt
	------- hài cốt
	------- hài cốt
	------- hài cốt

	- CCB tham gia các đợt tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ
	---------đợt
	---------đợt
	---------đợt
	---------đợt
	---------đợt

	- Cung cấp thông tin mộ liệt sĩ có danh tính đến gia đình liệt sĩ
	-------- tin
	-------- tin
	-------- tin
	-------- tin
	-------- tin

	5. Phối hợp thực hiện công tác chính sách đối với CCB
	
	
	
	
	

	- Tham gia xác nhận giải quyết hồ sơ tồn đọng về thương binh, liệt sĩ, người có công 
	------ hồ sơ
	------ hồ sơ
	------ hồ sơ
	------ hồ sơ
	------ hồ sơ

	- Phối hợp tổ chức lễ tang hội viên và xác nhận hưởng chế độ mai táng phí đối với CCB

	------ hội viên
	------ hội viên
	------ hội viên
	------ hội viên
	------ hội viên



